
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Diệp Anh 19/10/2011 011 01

2 Trần Duy Anh 26/11/2011 015 01

3 Huỳnh Ngọc Phương Anh 14/08/2011 033 02

4 Trần Hoàng Quỳnh Anh 29/11/2011 038 02

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 07/10/2011 041 02

6 Trần Bảo 13/12/2011 078 03

7 Phạm Vũ Bảo Châu 07/12/2011 085 04

8 Nguyễn Ngọc Linh Đan 25/03/2011 115 05

9 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 22/08/2011 124 05

10 Hàng Petelov Khánh Đăng 06/06/2011 126 05

11 Ngô Duy Hải 25/08/2011 147 06

12 Đặng Bùi Gia Hân 27/08/2011 158 06

13 Trần Nguyễn Trung Hiếu 08/08/2011 172 07

14 Lê Thanh Hòa 22/09/2011 173 07

15 Nguyễn Minh Hùng 14/11/2011 181 07

16 Phạm Lê Gia Huy 16/07/2011 184 07

17 Nguyễn Phú Khang 24/03/2011 216 08

18 Trần Đình Anh Khôi 01/01/2011 248 10

19 Mai Phong Lan 05/07/2011 259 10

20 Phạm Nguyễn Phương Lan 20/08/2011 260 10

21 Nguyễn Ngọc Mai 29/03/2011 285 11

22 Hồ Lê Tuyết Mai 29/12/2011 287 11

23 Nguyễn Đoàn Đông Mi 22/10/2011 290 11

24 Hoàng Bùi Anh Minh 16/10/2011 292 11

25 Ngô Hoàng Kim Mỹ 14/03/2011 314 12

26 Cao Thanh Nam 29/06/2011 320 12

27 Trần Hiếu Nghĩa 02/03/2011 334 13

28 Nguyễn Hồng Ngọc 09/01/2011 342 13

29 Trần Nguyễn Thành Nhân 25/12/2011 360 14

30 Mai Nhi 06/08/2011 368 14

31 Nguyễn Võ Minh Như 29/11/2011 380 14

32 Võ Minh Phát 08/02/2011 389 15

33 Trần Gia Phúc 04/05/2011 401 15

34 Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh 10/01/2011 443 17

35 Phạm Hồng Sơn 18/08/2011 452 17

36 Tào Phúc Thịnh 03/11/2011 480 18

37 Liv Ngọc Thủy 21/04/2011 486 18

38 Mai Nguyễn Khánh Toàn 30/11/2011 507 19

39 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 12/10/2011 513 19

40 Nguyễn Hoàng Trung 14/08/2008 539 20

41 Phạm Đỗ Gia Uyên 29/09/2011 558 21

42 Hứa Phương Vy 28/03/2011 586 22

43 Nguyễn Lê Như Ý 29/08/2011 595 22

Danh sách này có: 43 học sinh.
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Họ và tên

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN


